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UNIT 3 (cont.) + SỬA BÀI KIỂM TRA GIỮA HK1
I. LANGUAGE FOCUS
A. THEORY
ADVERB CLAUSES of RESULT – Mệnh đề phụ trạng ngữ chỉ kết quả
1/- Mệnh đề trạng ngữ dùng với “SO”: vì vậy, do đó
            Ex:      Hoa worked hard, so she passed her exam.
                        It was hot, so I turned on the air conditioner.
 
2/- Mệnh đề trạng ngữ dùng với “so/such…that”: …đến nỗi mà…
a/- Chủ ngữ + be + So + adj/adv + that + S + V….
   Ex:    Jim is so intelligent that he always understands what I say.
            They sing so beautifully that everyone wants to listen them.
b*/-  Chủ ngữ + be + So + adj + (a/an) + noun + that + S + V….
Ex: Everyone liked her because she was kind.
=> It was so kind a girl that everyone liked her.
c/- Chủ ngữ + be + Such + (a/an) + adj + noun + that S + V….
  Ex:    She is such a good student that all the teachers like her.
           They are such beautiful pictures that I want to buy them all.

3/- Mệnh đề trạng ngữ dùng với “so much/many/few/little + noun + that”
a/- So much + uncountable noun + that: nhiều …đến nỗi mà…
   Ex: I have so much money that I don’t know what to do with it.
         There is so little water that I can’t take a tablet
b/- So many + plural countable noun + that: nhiều…đến nỗi mà…
  Ex: There are so many students that I can’t count them all
       She has so few relatives that she doesn’t have anyone to ask for help.
B. Bài tập.
Nối 2 câu, dùng “ so …that” 
CHÚ Ý: 
- Cách nối câu dùng so...that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very,quite...thì bỏ 
+ Nếu danh từ là số nhiều hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)
+ Sau that viết lại toàn bộ mệnh đề 
Ex:  
1/ He is very strong. He can lift the box.  
-> He is so strong that he can lift the box.
Bài tập áp dụng
1.My friend is too sick. He can’t go to school.
My friend is 		
2. She is quite poor. She can’t buy bicycle.
She is 		
3. Nam is still weak. He can’t walk without a stick
Nam is 


4.The food was very good. We finished it up just a few minutes.
The food was	
It was 	
Cách nối câu dùng such..that
+ Trước adj/adv nếu có too, so, very, quite...thì bỏ 
+ Nếu danh từ là số nhiều hoặc không đếm được thì không dùng (a/an)
+ Nếu sau adj không có danh từ thì lấy danh từ ở đầu câu vào rồi thế đại từ vào chủ từ .

Ex:
Dạng 1: Có danh từ  
1/ He is a very lazy boy. No one likes him.  
->He is such a lazy boy that no one likes him.
Dạng 2; Chưa có danh từ
2/ The coffee is too hot. I can't drink it.
->It is such hot coffee that I can't drink it.

3/ Her voice is very soft. Everyone likes her. 
->She has such a soft voice that everyone likes her.

4/The  books are very interesting. We want to look at them again.
They are such interesting books that we want to look at them again.

Bài tập áp dụng 
Dạng 1: Có danh từ
1. It was hot food. It turned my tongue. 
=> 
2. He is a fat boy. Every calls him Stuffy.
⟹ 
3. It is excellent milk. All the children want some more.
⟹ 
4. It was warm weather. They had a walk in the garden.
⟹ 
Dạng 2; chưa có danh từ
1. The room is tidy. It took us one hour to clean it.
⟹ 
2. The man is fool. No one took any notice of him.
⟹ 
3. The film is long. They can’t broadcast it on one night.
⟹ 
4. The books are interesting. We have read them many times.
⟹ 
5. The news was bad. She burst into tears on hearing it.
⟹ 
*NOTE: muốn diễn tả ý nghĩa” quá nhiều … Đến nỗi” ta dùng:
  Chủ ngữ + be + So many + danh từ đếm được, số nhiều  + that + S + V....
  Chủ ngữ + be +  So much + danh từ không đếm được  + that + S + V....
+ Chuyển a lot of , lots of thành many hoặc là much
+ Many + Danh từ đếm được số nhiều
+ Much + Danh từ không đếm được
*Eg: 
1/ He has so many books that he can’t read all of them.
       There was so much noise that I couldn’t sleep.
2/ He ate a lot of food. He became ill.   
-> He ate so much food that he became ill.
3/ He bought lots of books. He didn't know where to put them.
->He bought so many books that he didn't know where to put them.

1. She bought a lot of things. She couldn’t bring them home at a time.
She bought.
2. There is lots of  furniture in the room. We don’t have enough space for the meeting.
There is 
3. Mr Hai had a lot of children. They formed their own football team
Mr Hai had 
4. Mr Green drank lots of wine. He got sick.
Mr Green drank 
5. There is a lot of noise . We can’t learn our lessons
There is		
III. Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa
CHÚ Ý: 
B. EXERCISE
1. Because the weather was cold, they had to cancel their picnic. (using “so”)
The weather was cold, 
2. This book is interesting enough for me to read many times. (using “so”)
This book is interesting, 
3. This car is too old for me to buy. (using “so”)
This car is old, so I cann’t buy it
4. The test was so long that I couldn’t finish it in an hour. (using “so”)
The test was long, 
5. The test was not easy enough for her to do.
The test was not easy, 
It was such 
It was  so 
6. They bought the car because it was modern.
The car was modern, 
The car was so 
It was such 
It was so 

The end
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